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UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:  48 /2011/QĐ-UBND             Kon Tum, ngày 30 tháng 12 năm 2011 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 49/2010/QĐ-UBND ngày 

24/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành mức thu học phí 

các trƣờng công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON  TUM 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Ngh    nh số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 c   Ch nh  h  

quy   nh v   iễn, giả  học  h , hỗ trợ chi  h  học tậ  v  cơ chế thu, sử d ng 

học  h   ối với cơ sở gi   d c thuộc hệ thống gi   d c quốc dân từ nă  học 

2010-2011  ến nă  học 2014-2015;  

Căn cứ Thông tư số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ng y 

15/11/2010 c   liên Bộ Gi   d c v  Đ   tạ -Bộ T i ch nh-Bộ L    ộng 

Thương binh v  Xã hội v  việc hướng dẫn thực hiện  ột số  i u c   Ngh    nh 

số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 c   Ch nh  h ; 

Căn cứ Ngh  quyết số 28/2010/NQ-HĐND ng y 16/12/2010 c   Hội 

 ồng nhân dân tỉnh  hó  IX,  ỳ họ  thứ 15 v  học  h  c c trường công lậ  trên 

    b n tỉnh K n Tu ;  

Căn cứ Ngh  quyết số 41/2011/NQ-HĐND ng y 05/12/2010 c   Hội 

 ồng nhân dân tỉnh  hó  X,  ỳ hợ  thứ 3 v  sửa  ổi, bổ sung Ngh  quyết số 

28/2010/NQ-HĐND ng y 16/12/2010 c   Hội  ồng nhân dân tỉnh  hó  IX,  ỳ 

họ  thứ 15  v  học  h  c c trường công lậ  trên     b n tỉnh K n Tu ; 

Xét    ngh  c   Liên ng nh: Sở Gi   d c v  Đ   tạ -Sở T i ch nh, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Sử   ổi, bổ sung c c  h ản 1, 2, 3 c   Đi u 1, Quyết   nh số 

49/2010/QĐ-UBND ngày 24/12/2010 c   Ủy b n nhân dân tỉnh v  việc b n 

h nh  ức thu học  h  c c trường công lậ  trên     b n tỉnh K n Tu , c  th : 

“1. Mức thu học  h  c c trường  ầ  n n v   hổ thông công lậ  trên     

b n tỉnh K n Tu   hân the  c c vùng như s u: 
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 Đơn vị tính: đồng/học sinh/tháng 

STT 
Cơ sở gi   d c 

 công lậ  

Mức thu học  h   

Vùng 1 Vùng 2 Vùng 3 

1 Mầ  non 30.000 25.000 20.000 

2 Trung học cơ sở 20.000 18.000 15.000 

3 Trung học  hổ thông 30.000 25.000 20.000 

- Vùng 1: Gồ  6  hường Quyết Thắng, Thắng Lợi, Thống Nhất, Qu ng 

Trung, Duy Tân, Trường Chinh c   th nh  hố K n Tu . 

- Vùng 2: Gồ  4  hường Ngô Mây, Trần Hưng Đạ , Lê Lợi, Nguyễn 

Trãi c   th nh  hố K n Tu  v  6 th  trấn c   6 huyện Đă  H , Đă  Tô, Ngọc 

Hồi, Đă  Glei, S  Thầy, K n Rẫy. 

- Vùng 3: Gồ  c c xã còn lại. 

2. Thời gi n    d ng  ức thu học  h : Từ học  ỳ II nă  học 2010-2011 

(th ng 01 nă  2011). Đối tượng thuộc diện thu học  h  tại c c     b n thuộc 

vùng 2, vùng 3 thực hiện thu từ ng y 01/01/2012. 

3. Đối tượng  iễn giả  học  h , hỗ trợ chi  h  học tậ : Thực hiện the  

quy   nh tại Ngh    nh số 49/2010/NĐ-CP c   Ch nh  h  (Có danh mục các xã 

biên giới, vùng cao và các xã có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn kèm 

theo). Ngoài ra, thực hiện  iễn học  h   ối với tất cả học sinh dân tộc thi u số 

  ng học  ầ  n n v   hổ thông công lậ  thuộc diện  hải  óng học  h . Ngân 

s ch tỉnh cấ  bù ch  c c cơ sở gi   d c  hần học  h   ược  iễn  ối với học 

sinh dân tộc thi u số thuộc diện  hải  óng học  h .”  

Điều 2. Bãi bỏ Quyết   nh số 04/2011/QĐ-UBND ng y 23/2/2011 c   

Ủy b n nhân dân tỉnh v  việc  i u chỉnh Quyết   nh số 49/2010/QĐ-UBND 

ngày 24/12/2010 c   Ủy b n nhân dân tỉnh v  việc b n h nh  ức thu học  h  

c c trường công lậ  trên     b n tỉnh K n Tu . 

Điều 3. Gi   Sở T i ch nh ch  trì,  hối hợ  với Sở Gi   d c v  Đ   tạ  

v  c c  ơn v  có liên qu n hướng dẫn tri n  h i thực hiện Quyết   nh n y.  

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy b n nhân dân tỉnh, Gi    ốc c c Sở: Tài 

chính, Giáo d c và Đ o tạ ; Ch  t ch Ủy b n nhân dân các huyện, thành phố; 

Th  trưởng các  ơn v  liên qu n v  Hiệu trưởng c c cơ sở gi   d c  ầ  n n, 

 hổ thông công lậ  trên     b n tỉnh ch u trách nhiệm thi hành Quyết   nh 

này./. 

 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

Đã  ý 

Lê Thị Kim Đơn 
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DANH MỤC CÁC XÃ VÙNG CAO, XÃ BIÊN GIỚI, XÃ CÓ ĐIỀU 

KIỆN KINH TẾ XÃ HỘI ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN 

(Kèm theo Quyết định số 48 /2011/QĐ-UBND ngày 31/12/2011  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 
      

STT 
Tên huyện, 

th nh  hố 

Đ   

bàn 

 iễn 

thu 

học 

phí 

Xã biên giới Xã Vùng cao Xã  ặc biệt  hó  hăn 

  

TỔNG 

CỘNG 81       

I 

Thành phố 

Kon Tum 11       

1 Xã   Kroong X   QĐ 42/1997/UBDT   

2 Hòa Bình X   QĐ 42/1997/UBDT   

3 Đ  n Kết X   QĐ 42/1997/UBDT   

4 IA Chim X   QĐ 42/1997/UBDT   

5 Chư Hreng X   QĐ 42/1997/UBDT   

6 Đă  BL  X   QĐ 42/1997/UBDT   

7 Đă  Cấ  X   QĐ 42/1997/UBDT   

8 Vinh Quang X   QĐ 42/1997/UBDT   

9 Ngọ  B y X   QĐ 42/1997/UBDT   

10 Đă  Rơ W  X   QĐ 42/1997/UBDT   

11  Đă  Năng X   

Tách từ Ia Chim chưa 

được công nhận   

II 

Huyện Đăk 

Hà 8       

1 Đ   Pxy X   QĐ 42/1997/UBDT QĐ 164/2006/QĐ TTg 

2 Ngọc Ré  X   QĐ 42/1997/UBDT QĐ 164/2006/QĐ TTg 

3 Ngọc W ng X   QĐ 42/1997/UBDT   

4 Đă  Hring X   QĐ 42/1997/UBDT   

5 Đă  Ui X   QĐ 42/1997/UBDT   

6 Đă  L  X   QĐ 42/1997/UBDT   

7 Hà Mòn X   QĐ 42/1997/UBDT   

8 Đă  M r     

Tách từ ĐăkHring và 

thị trấn chưa được 

công nhận   

III 

Huyện Đăk 

Tô 8       

1 Ngọc T  X   QĐ 42/1997/UBDT QĐ 164/2006/QĐ TTg 

2 Văn Le  X   QĐ 42/1997/UBDT QĐ 164/2006/QĐ TTg 

3 Pô Kô X   QĐ 42/1997/UBDT QĐ 164/2006/QĐ TTg 

4 Diên Bình X   QĐ 42/1997/UBDT   



CÔNG BÁO / Số 09 + 10 + 11 + 12 / 12 - 01 – 2012                  133 

 

5 Tân Cảnh X   QĐ 42/1997/UBDT   

6 Kon Đ   X   QĐ 42/1997/UBDT   

7 Đă  Rơ Ng  X     QĐ 69/2008/QĐ TTg 

8 Đă  Tră  X     QĐ 69/2008/QĐ TTg 

IV 

Huyện Ngọc 

Hồi 7       

1 Đă  Ang X   QĐ 42/1997/UBDT QĐ 164/2006/QĐ TTg 

2 Sa Loong X X QĐ 160/2007/QĐ-TTg QĐ 42/1997/UBDT QĐ 164/2006/QĐ TTg 

3 Đă  Xú X X QĐ 160/2007/QĐ-TTg QĐ 42/1997/UBDT QĐ 164/2006/QĐ TTg 

4 Bờ Y X X QĐ 160/2007/QĐ-TTg QĐ 42/1997/UBDT QĐ 113/2007/QĐ TTg 

5 Đă  D c X X QĐ 160/2007/QĐ-TTg QĐ 363/2005/UBDT QĐ 164/2006/QĐ TTg 

6 Đă  Nông X X QĐ 160/2007/QĐ-TTg QĐ 363/2005/UBDT QĐ 164/2006/QĐ TTg 

7 Đă  K n X   QĐ 363/2005/UBDT   

V 

Huyện Đăk 

Glei 11       

1 Ngọc Linh X   QĐ 42/1997/UBDT QĐ 164/2006/QĐ TTg 

2 

Mường 

Hoong X   QĐ 42/1997/UBDT QĐ 164/2006/QĐ TTg 

3 Đă  Ch  ng X   QĐ 42/1997/UBDT QĐ 164/2006/QĐ TTg 

4 Đă  Plô X X QĐ 160/2007/QĐ-TTg QĐ 42/1997/UBDT QĐ 164/2006/QĐ TTg 

5 Đă  M n X   QĐ 42/1997/UBDT QĐ 164/2006/QĐ TTg 

6 Đă  Nh  ng X X QĐ 160/2007/QĐ-TTg QĐ 42/1997/UBDT QĐ 164/2006/QĐ TTg 

7 Đă  Kr  ng X   QĐ 42/1997/UBDT QĐ 164/2006/QĐ TTg 

8 Đă  L ng X X QĐ 160/2007/QĐ-TTg QĐ 42/1997/UBDT QĐ 113/2007/QĐ TTg 

9 Đă  Pe  X   QĐ 42/1997/UBDT   

10 Đă  Môn X   QĐ 42/1997/UBDT   

11 Xã Xố  X   QĐ 363/2005/UBDT QĐ 164/2006/QĐ TTg 

VI 

Huyện Sa 

Thầy 10       

1 Ya Xiêr X   QĐ 42/1997/UBDT QĐ 164/2006/QĐ TTg 

2 Ya Ly X   QĐ 42/1997/UBDT QĐ 164/2006/QĐ TTg 

3 Y  Tăng X   QĐ 363/2005/UBDT QĐ 164/2006/QĐ TTg 

4 Rờ Kơi X X QĐ 160/2007/QĐ-TTg QĐ 42/1997/UBDT QĐ 164/2006/QĐ TTg 

5 Mô Rây X X QĐ 160/2007/QĐ-TTg QĐ 42/1997/UBDT QĐ 164/2006/QĐ TTg 

6 Hơ M  ng X     QĐ 69/2008/QĐ TTg 

7 Sa Bình X   QĐ 42/1997/UBDT QĐ 164/2006/QĐ TTg 

8 S  Nghĩ  X   QĐ 42/1997/UBDT   

9 S  Sơn X   QĐ 42/1997/UBDT   

10 S  Nhơn X   QĐ 42/1997/UBDT   

VII 

Huyện Kon 

Rẫy 6       

1 Đă  Kôi X   QĐ 42/1997/UBDT QĐ 164/2006/QĐ TTg 
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2 Đă  Pne X   QĐ 42/1997/UBDT QĐ 164/2006/QĐ TTg 

3 Tân Lậ  X   QĐ 42/1997/UBDT   

4 Đă  Ruồng X   QĐ 42/1997/UBDT   

5 Đă  Tờ Re X   QĐ 42/1997/UBDT   

6 

Đă  Tờ 

Lung X   QĐ 363/2005/UBDT   

IX 

Huyện 

KonPlong 9       

1 Xã Hiếu X   QĐ 42/1997/UBDT QĐ 164/2006/QĐ TTg 

2 Pờ Ê X   QĐ 42/1997/UBDT QĐ 164/2006/QĐ TTg 

3 Măng Bú  X   QĐ 42/1997/UBDT QĐ 164/2006/QĐ TTg 

4 Đă  Ring X   QĐ 42/1997/UBDT QĐ 164/2006/QĐ TTg 

5 Ngoc Tem X   QĐ 42/1997/UBDT QĐ 164/2006/QĐ TTg 

6 Măng C nh X   QĐ 42/1997/UBDT QĐ 164/2006/QĐ TTg 

7 Đă  L ng X   QĐ 363/2005/UBDT QĐ 164/2006/QĐ TTg 

8 Đă  Tăng X   QĐ 363/2005/UBDT QĐ 164/2006/QĐ TTg 

9 Đă  Nên X   QĐ 363/2005/UBDT QĐ 164/2006/QĐ TTg 

X 

Huyện Tu 

Mơ Rông 11       

1 Tu Mơ Rông X   QĐ 42/1997/UBDT QĐ 164/2006/QĐ TTg 

2 Đă  H  X   QĐ 42/1997/UBDT QĐ 164/2006/QĐ TTg 

3 Ngọc Yêu X   QĐ 42/1997/UBDT QĐ 164/2006/QĐ TTg 

4 Ngọc Lây X   QĐ 42/1997/UBDT QĐ 164/2006/QĐ TTg 

5 Đă  S   X   QĐ 42/1997/UBDT QĐ 164/2006/QĐ TTg 

6 Đă  N  X   QĐ 42/1997/UBDT QĐ 164/2006/QĐ TTg 

7 Đă  Tờ K n X   QĐ 42/1997/UBDT QĐ 164/2006/QĐ TTg 

8 Văn Xuôi X   QĐ 363/2005/UBDT QĐ 164/2006/QĐ TTg 

9 Tê Xăng X   QĐ 363/2005/UBDT QĐ 164/2006/QĐ TTg 

10 Măng Ri X   QĐ 363/2005/UBDT QĐ 164/2006/QĐ TTg 

11 Đă  Rơ Ông X     QĐ 113/2007/QĐ TTg 

 

Ghi chú: 6 th  trấn hiện n y   ng  ược công nhận l  xã vùng c   tại các 

quyết   nh số 42/1997/UBDT; QĐ 68/1997/UBQĐ c   UB Dân tộc v   i n 

núi,  3  hường c   TP K n Tu  công nhận vùng c   l  Nguyễn Trải, Ngô 

Mây, Trần Hưng Đạ  tại QĐ 363/2005/QĐ-UBDT c   UB Dân tộc. Tuy 

nhiên vì l   hường v  th  trấn nên  hông thuộc      b n  ược  iễn học  h  

theo quy   nh tại Ngh    nh 49/NĐ-CP 

 

 

 


